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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 11. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG


	Mục tiêu – yêu cầu
	· Nêu được những ảnh hưởng của quá trình quang hợp đối với năng suất cây trồng.
· Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế.
· Cơ sở sinh học của các biện pháp tăng năng suất cây trồng dựa vào quá trình quang hợp (Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế)

	Mở bài
	· Quang hợp là một hiện tượng sinh lý quyết định cho sự tồn tại của cả thế giới sống. Những hiểu biết về quang hợp được vận dụng như thế nào để làm tăng năng suất cây trồng và góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 11.

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1. Tài liệu tham khảo:

SGK sinh học 11 bài 11 trang 48, 49. 
SGV sinh học 11 bài 11
Các tài liệu trên mạng internet và các phương tiện truyền thông có liên quan đến quá trình quang hợp
2. Yêu cầu

Đọc SGK và xem tài liệu hoàn thành phiếu học tập

Nghiên cứu bài học làm bài tập trắc nghiệm

Nếu có thắc mắc liện hệ GVBM hoặc điền vào phiếu tổng hợp thắc mắc sớm liên hệ với giáo viên để kịp thời giải đáp 

	Hoạt động 2: kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	· Hoàn thành phiếu học tập và làm bài tập trắc nghiệm sau đó chụp gửi lại theo yêu cầu của GVBM


phụ lục 1:
PHIẾU HỌC TẬP BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

- Quang hợp quyết định ............................ năng suất cây trồng, còn lại .......................... là chất dinh dưỡng khoáng.

- Năng suất sinh học là: ........................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Năng suất kinh tế là một phần của ...................................................... được tích lũy trong các cơ quan: ............................................................... chứa các sản phẩm có giá trị .................................. đối với con người của từng loài cây.

Ví dụ: ....................................................................................................................................

II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP


1. Tăng diện tích lá:

* Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?  

.........................................................(.........................................................(............................................
.................................................(................................................................................................................. 

(.......................................................................... 

* Điều khiển diện tích lá bằng cách:  Bón phân, tưới nước hợp lý, dùng kỹ thuật chăm sóc phù hợp với giống loài cây.


2. Tăng cường độ quang hợp:

- Cường độ QH là chỉ số thể hiện ............................................. của bộ máy QH. Chỉ số đó ảnh hưởng đến .................................... và ..................................................................

- Tăng cường độ QH bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: ....................................................
.....................................................................................................................................................................
- Trong tuyển chọn và tạo mới cây trồng người ta chú ý đến những giống cây trồng có cường độ QH ..........................


3. Tăng hệ số kinh tế:

- Tuyển chọn giống cây trồng......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Các biện pháp nông sinh ..........................................................................................................................
Ghi chú:

.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
                                                              (((((
Phụ lục 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
A. 90-95%.

B. 5-10%.

C. 18-21%.


D.  78-80%.
Câu 2: Năng suất sinh học là: 

A. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
B. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.
C. Là năng suất tích lũy trong các cơ quan có giá trị kinh tế đối với con người.

D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích
Câu 3: Thế nào là năng suất kinh tế? 

A. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích

B. Là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế với con người .

C. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.
D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

Câu 5: Theo em với cây khoai mì năng suất kinh tế chứa chủ yếu trong bộ phận nào của cây?
A. Rễ củ.         B. Thân.
C. Lá

D. Hoa, quả, hạt.

Câu 6: Cho các biện pháp sau đây:
(1) Tăng diện tích lá.

(2) Tăng cường độ quang hợp.

(3) Tăng hệ số kinh tế.
(4) Tăng cường độ hô hấp
những biện pháp nào thuộc nhóm biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quá trình quang hợp?
A. (1); (2); (3)      B. (1); (2); (4)    
C. (2); (3); (4)       
D. (1); (3); (4)                      
Câu 7: Cho các biện pháp sau đây:
(1) Cung cấp nước, bón phân và chăm sóc hợp lí.

(2) Tuyển chọn giống cây trồng chú ý đến giống cây có cường độ quang hợp cao.

(3) Chiếu sáng vào ban đêm với cường độ thích hợp.

(4) Cắt tĩa các cành lá bị sâu bệnh, sức sống kém.

Để tăng cường độ quang hợp ta cần thực hiện những biện pháp nào?

A. (1); (2); (3)                      

B. (1); (2); (4)                      

C. (1) (2); (3); (4)                        

D. (1); (3); (4)                      

Câu 8: Trong tự nhiên tùy vào mỗi loài cây mà có sự xắp xếp lá trên thân và cành theo nhiều kiểu khác nhau (lá mọc cách, mọc đối, mọc vòng) theo em các kiểu xắp xếp lá trên thân và cành có tác dụng gì đối với cây?
A. Giúp cây có hình dáng đẹp để thu hút côn trùng.      

B. Tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng( tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng số lượng lá trên một đơn vị diện tích.   

D. Tăng cường khả năng thoát hơi nước giúp cây điều hòa nhiệt độ tốt hơn.

Câu 9: Cho các nhận xét sau đây:

(1) Năng suất sinh học luôn có giá trị lớn hơn hoặc bằng năng suất kinh tế.
(2) Năng suất kinh tế luôn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng năng suất sinh học.    
(3) Năng suất sinh học có ở những cơ quan, bộ phận có giá trị kinh tế thì tạo thành năng suất kinh tế

(4) Làm tăng diện tích lá thì có thể làm tăng năng suất cây trồng.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

    A.4




B.3



C.2



D.1          
Câu 10: Các chất hữu cơ mà cây tạo ra trong quá trình quang hợp chủ yếu thuộc loại hợp chất nào?   


A.  Cacbohidrat.

  B.  Axít Nucleic.        
    C. Lipít.     

         D. Vitamin.
Phụ lục 2: đáp án phiếu học TẬP
PHIẾU HỌC TẬP BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

- Quang hợp quyết định ..khoảng 90-95%... năng suất cây trồng, còn lại ...5-10%.... là chất dinh dưỡng khoáng.

- Năng suất sinh học là: ..tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.............

- Năng suất kinh tế là một phần của ...năng suất sinh học........ được tích lũy trong các cơ quan: .....hạt, củ, quả, lá.... chứa các sản phẩm có giá trị ...kinh tế..... đối với con người của từng loài cây.

Ví dụ: ...lúa năng suất kinh tế là hạt, mía năng suất kinh tế là thân..........

II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP


1. Tăng diện tích lá:

* Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?

...Vì tăng diện tích lá..... ( ...tăng bề mặt hấp thụ ánh sáng.. ( ...tăng cường độ quang hợp.... ( ...tăng sự tích luỹ sản phẩm của quang hợp ...... ( ...tăng năng suất cây trồng.... 

* Điều khiển diện tích lá bằng cách:  Bón phân, tưới nước hợp lý, dùng kỹ thuật chăm sóc phù hợp với giống loài cây.


2. Tăng cường độ quang hợp:

- Cường độ QH là chỉ số thể hiện ...hiệu suất hoạt động..... của bộ máy QH. Chỉ số đó ảnh hưởng đến ....chất khô...... và ....năng suất cây trồng....

- Tăng cường độ QH bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: ...cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tuỳ theo giống.........

- Trong tuyển chọn và tạo mới cây trồng người ta chú ý đến những giống cây trồng có cường độ QH ...cao...


3. Tăng hệ số kinh tế:

- Tuyển chọn giống cây trồng. ...có sự phân bố sản phẩm quang hợp trong cơ quan kinh tế với một tỉ lệ cao.......

- Các biện pháp nông sinh ....hợp lí như bón phân.......

Ghi chú:

.....................................................................................................................................................

(((((
PHỤ LỤC 3 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI 11 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
A. 90-95%.

B. 5-10%.

C. 18-21%.


D.  78-80%.
Câu 2: Năng suất sinh học là: 

A. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
B. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.
C. Là năng suất tích lũy trong các cơ quan có giá trị kinh tế đối với con người.

D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích
Câu 3: Thế nào là năng suất kinh tế? 

A. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích

B. Là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế với con người .

C. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.
D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

Câu 5: Theo em với cây khoai mì năng suất kinh tế chứa chủ yếu trong bộ phận nào của cây?
A. Rễ củ.         B. Thân.
C. Lá

D. Hoa, quả, hạt.

Câu 6: Cho các biện pháp sau đây:

(1) Tăng diện tích lá.

(2) Tăng cường độ quang hợp.

(3) Tăng hệ số kinh tế.

(4) Tăng cường độ hô hấp

những biện pháp nào thuộc nhóm biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quá trình quang hợp?
A. (1); (2); (3)      B. (1); (2); (4)    
C. (2); (3); (4)       
D. (1); (3); (4)                      
Câu 7: Cho các biện pháp sau đây:

(1) Cung cấp nước, bón phân và chăm sóc hợp lí.

(2) Tuyển chọn giống cây trồng chú ý đến giống cây có cường độ quang hợp cao.

(3) Chiếu sáng vào ban đêm với cường độ thích hợp.

(4) Cắt tĩa các cành lá bị sâu bệnh, sức sống kém.

Để tăng cường độ quang hợp ta cần thực hiện những biện pháp nào?

A. (1); (2); (3)                      

B. (1); (2); (4)                      

C. (1) (2); (3); (4)                        

D. (1); (3); (4)                      

Câu 8: Trong tự nhiên tùy vào mỗi loài cây mà có sự xắp xếp lá trên thân và cành theo nhiều kiểu khác nhau (lá mọc cách, mọc đối, mọc vòng) theo em các kiểu xắp xếp lá trên thân và cành có tác dụng gì đối với cây?

A. Giúp cây có hình dáng đẹp để thu hút côn trùng.      

B. Tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng( tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng số lượng lá trên một đơn vị diện tích.   

D. Tăng cường khả năng thoát hơi nước giúp cây điều hòa nhiệt độ tốt hơn.

Câu 9: Cho các nhận xét sau đây:

(1) Năng suất sinh học luôn có giá trị lớn hơn hoặc bằng năng suất kinh tế.

(2) Năng suất kinh tế luôn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng năng suất sinh học.    
(3) Năng suất sinh học có ở những cơ quan, bộ phận có giá trị kinh tế thì tạo thành năng suất kinh tế

(4) Làm tăng diện tích lá thì có thể làm tăng năng suất cây trồng.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

    A.4




B.3



C.2



D.1          
Câu 10: Các chất hữu cơ mà cây tạo ra trong quá trình quang hợp chủ yếu thuộc loại hợp chất nào?   


A.  Cacbohidrat.

  B.  Axít Nucleic.        
    C. Lipít.     

         D. Vitamin.
PHỤ LỤC 4: GHI CHÉP THẮC MẮC
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, liên hệ với giáo viên bộ môn, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Lớp: 10A…

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học
	Mục I: ….

Phần : ….
	1.

2.

3.


GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - TUẦN 11


MÔN SINH HỌC – KHỐI 11








